
 

1 
 

                                               CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 

                                                                 Số 2, Phố Thanh Lâm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “ Cung cấp 

thiết bị, thi công ELV và hệ cáp quang – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng” tại xã Long Nguyên, 

huyện Bàu Bàng, Bình Dương. 

Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh 

nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên với một số yêu cầu cụ thể như sau:  

I. Thông tin dự án: 

- Mô tả dự án: Nhà máy TMY Bàu Bàng 

- Địa điểm: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương 

- Quy mô: Diện tích khoảng 4ha 

- Tính chất: nhà máy sản xuất ống inox công nghiệp và trang trí. 

1. Nội dung Gói thầu “Cung cấp thiết bị, thi công ELV và hệ cáp quang – Dự án nhà máy 

TMY Bàu Bàng” 

- Thi công hệ cáp quang VT và tủ rack cho toàn bộ 5 block xưởng nhà máy. 

- Thi công hạ tầng mạng LAN, ổ cắm điện chỗ ngồi cho NĐH. 

- Thi công hệ thống Wifi công nghiệp phủ sóng 5 block xưởng và NĐH. 

- Thi công hạng mục phòng máy chủ trung tâm theo tiêu chuẩn. 

- Cung cấp máy chủ, cấu hình thiết bị, license bản quyền. 

- Hệ thống kiểm soát ra vào AC (phòng máy chủ, phòng lưu trữ văn thư) và máy chấm công 

cho CBNV. 

2. Thành phần Hồ sơ : trao đổi khi ký hợp đồng. 

II. Yêu cầu chung: 

1. Quy định đối với nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá 

gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Hạch toán tài chính độc lập;  

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

- Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Nhà thầu nộp kèm theo bản sao các tài liệu sau để chứng minh năng lực kinh nghiệm của 

mình:  
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- Báo cáo Tài chính 03 năm gần nhất của Công ty (2019, 2020, 2021); 

- Đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng có phạm vi công việc tương tự  (trong 5 năm gần đây); 

- Hồ sơ năng lực đơn vị chào thầu 

2. Phạm vi công việc: Nhà thầu được yêu cầu chào đầy đủ các hạng mục công việc theo mặt 

bằng layout do chủ đầu tư cung cấp. 

3. Địa điểm: Tại các xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 – 40 ngày. 

5. Giá chào thầu : Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu  

6. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định, nghiệm thu theo thực tế. 

7. Điều khoản tạm ứng/ thanh toán: thỏa thuận  

8. Hình thức chào giá: Chào giá trên hệ thống Ebidding (https://ebidding.sonha.com.vn/) của 

Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà. 

9. Địa chỉ Bên mời thầu: 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. 

- Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

10. Thời gian nộp hồ sơ chào giá của nhà thầu: Trước 12h00 ngày 30/03/2022. 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty. 

Trân trọng ./. 

        

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 

 

https://ebidding.sonha.com.vn/


I

1 Cung cấp lắp đặt thiết bị wifi Grandstream GWN7625 Grandstream Chiếc 1                    

2 Cung cấp lắp đặt thiết bị wifi Grandstream GWN7630 Grandstream Chiếc 5                    

3 HASIVO PoE Gigabit Injector PSE4805G-AT Chiếc

4
Cung cấp cáp mạng UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid 

Copper,PVC,CM,xx, bao gồm nhân công kéo dây
CommScope Mét 500                

5 Dây nhảy cho switch 3m CommScope Sợi 6                    

6
Cung cấp lắp đặt ống mềm ruột gà chống cháy, chống

dập Ø25mm
Sino/SP T.gói 1                    

7
Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, dây vero, dây rút, 

băng keo, vòng số…
VN T.gói 1                    

8

Nhân công lắp đặt wifi/access point, kéo dây mạng, cấu 

hình

Yêu cầu test port bằng thiết bị chuyên dụng Fluke USA, 

xuất file báo cáo

Cái 6                    

II

1
Cung cấp cáp mạng UTP CAT5 4pairs,24AWG,Solid 

Copper,PVC,CM,xx, bao gồm nhân công kéo dây
CommScope Mét 2,400             

2
Cung cấp thanh trung gian đấu nối cáp 24 ổ cat5e

Patch panel 24-port enhanced Cat5e
CommScope Cái 3                    

3
Cat6 3m P/N: NPC06UVDB-BL010F (Cat6 UTP Patch 

Cord, RJ45 to RJ45, 10FT)
CommScope Sợi 150                

4 Ổ cắm mạng đôi Cat.5e CommScope Bộ 1                    

5 Ổ cắm mạng đơn Cat.5e CommScope Bộ 60                  

6 Ổ cắm mạng âm sàn Panasonic Bộ 4                    

7 Trunking 200x100x1.5mm cho cabling VN Mét 70                  

Ống PVC, ống ruột mềm D25mm Sino/SP Mét 2,400             

8
Cung cấp lắp đặt ống mềm ruột gà chống cháy, chống

dập Ø25mm
Sino/SP Mét 50                  

9
Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, dây vero, dây rút, 

băng keo, vòng số…
VN T.gói 1                    

10
Chi phí nhân công lắp đặt ống, đấu nối outlet, pp và 

test tín hiệu
Nodes 74                  

11 Chi phí cắt đục sàn & hoàn trả mặt bằng T.gói 1                    

IV

1 Ổ cắm điện đôi 3 chấu 16A Panasonic Bộ 63                  

2 Ổ cắm điện âm sàn Panasonic Bộ 2                    

Số lượngSTT Hàng hóa/ Dịch vụ
  Thương hiệu hoặc 

tương đương 
Đơn vị

HẠ TẦNG WIFI NĐH

HẠ TẦNG CÁP MẠNG CHO BÀN NHÂN VIÊN

HẠ TẦNG CÁP ĐIỆN CHO BÀN NHÂN VIÊN



3 Dây điện đơn 2.5mm (1 cuộn / 100 mét) Cadivi m 1,600             

4 Ống PVC, ống ruột mềm D20mm Sino/SP T.gói 1                    

5 Accessories (coupling, cable tie, tape, label, velcro,…) VN T.gói 1                    

6

Nhân công lắp đặt ống conduit và kéo cáp điện - đấu 

nối CB. Đục cắt nền bê tông và hoàn trả lại mặt bằng, 

vận chuyển trạc thừa ra khỏi công trình.(Bao gồm cả 

nhân công, máy và vật tư)

Nodes 67                  

V

1 Tủ Rack 42U, 800mm x 800mm, màu đen 3CE Cái 2                    

2 Tủ Rack 15U có bánh xe 3CE Cái 1                    

3 Fixtray khay cố định sâu 850mm, màu đen 3CE Cái 2                    

4 Thanh PDU 3CE 12 ổ cắm C13, 16A, 250V, MCB 3CE Cái 2                    

5 Thanh PDU, 6 ổ cắm Universal, 16A, 250V, MCB 3CE Cái 2                    

6 Server Core (Dell R440) Dell Cái 1                    

7
Chi phí dịch vụ cấu hình máy chủ (Máy chủ ứng dụng, 

Pfsense, Firewall, định tuyến, VPN…)
Gói 1                    

8 License windows server Microsoft Gói 1

9 License windows 10 client Microsoft Gói 10

10 License phần mềm diệt virus Kaspersky Microsoft Gói 34

VI

1
Cung cấp và lắp đặt máy chấm công khuôn mặt Ronald 

Jack AI07F
Ronal Jack Cái 1                    

2
Cung cấp và lắp đặt máy chấm công Ronald Jack 

3000TID
Ronal Jack Cái 4                    

3

ZKTeco

- Giá đỡ khóa, model: LMB-280U

- Bộ gá khóa LMB-280ZL

- Khóa điện từ LM-2805

ZKTeco Bộ 2                    

4
Cung cấp lắp đặt bộ nguồn cấp điện liên tục model 

PS902B, nguồn điện: 220V/50HZ
ZKTeco Bộ 2                    

5
Nút bấm mở cửa EX-800B, chất liệu bằng Inox, đã được 

gắn điện, kích thước 86L86W20T(mm)
ZKTeco Cái 2                    

6

Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, dây vero, dây rút, 

băng keo, vòng số, đầu mạng RJ45, boot chụp bảo vệ 

đầu mạng…

VN T.gói 1                    

7 Công lắp đặt, cài đặt, vật tư phụ và hướng dẫn sử dụng T.gói 1                    

VII CHI PHÍ KHÁC (NẾU CÓ)

CUNG CẤP TỦ RACK, THIẾT BỊ PHÒNG MÁY CHỦ, BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

ACCESS CONTROL



I

1 Cung cấp thiết bị wifi Grandstream GWN7664LR Grandstream Chiếc 12           

2 HASIVO PoE Gigabit Injector PSE4805G-AT Chiếc 12           

3
Cáp mạng UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid 

Copper,PVC,CM,xx
CommScope Mét 1,500       

4 Ổ cắm mạng đơn Cat.5e CommScope Bộ 10           

5 Ống PVC, ống ruột mềm D25mm Sino/SP Mét 1,500       

6
Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, dây vero, dây 

rút, băng keo, vòng số…
VN T.gói 1             

7 Nhân công lắp đặt wifi/access point Cái 12           

II

1

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,Fiber 

Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Dielectric 

Jacket

CommScope Mét 2,600       

2

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,Fiber 

Optic Cable, Outside Plant, -12Fiber, OS2, 

Dielectric Jacket

CommScope Mét 200         

3
Hộp phân phối quang gắn Rack 19",1U Unloaded 

for holding up to 24 LC duplex adapters
CommScope Cái 11           

4
Hộp phân phối quang gắn Rack 19",1U SM, 48 

fiber, 24 LC Duplex
CommScope Cái 1             

5
Dây nối quang Fiber Pigtail LC-LC 0.9mm OS2 CM, 

2m ( cut it into two pieces for pigtails)
VN Sợi 60           

6
Dây nhảy quang Fiber Patch cord LC-LC 1.8mm 

OS2 Duplex LSZH & OFNR, 3m
VN Sợi 120         

7 Ống PVC, ống ruột mềm D25mm Sino/SP Mét 2,800       

8
Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, dây vero, dây 

rút, băng keo, vòng số…
VN T.gói 1             

9 Nhân công thi công kéo cáp quang Mét 2,800       

10 Nhân công hàn quang, đo kiểm tín hiệu quang Core 116         

III

1 Tủ Rack 15U treo tường Vietrack Cái 10           

2
Thanh quản lý nguồn PDU, 6 ổ cắm Universal, 

16A, 250V, MCB
Vietrack Cái 10           

3 Fixtray, khay cố định sâu 400mm Vietrack Cái 10           

4
Cung cấp lắp đặt bộ nguồn tập trung Media 

Converter (Chassic)
An Phát Bộ 2             

5
Thiết bị chuyển đổi quang Media Converter 

Gigabit, Tx1310/Rx1310, Single Mode, 2 sợi, 20km
An Phát Cái 60           

6
Chi phí nhân công lắp đặt, gia cố tủ rack treo 

tường 15U
Tủ 10           

7
Vật tư phụ: bao gồm nhãn brother, sắt vuông 

40x40mm, kê chữ L, tắc kê, ốc vít…
VN T.gói 1             

IV

HẠ TẦNG WIFI 5 BLOCK XƯỞNG

HẠ TẦNG QUANG KẾT NỐI CÁC BLOCK XƯỞNG,  NHÀ MẠNG (ISP)

THIẾT BỊ TỦ RACK, PDU

CHI PHÍ KHÁC (NẾU CÓ)

Số lượngSTT Hàng hóa/ Dịch vụ
  Thương hiệu hoặc tương 

đương 
Đơn vị
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